
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ
Phòng 

thi
Ca thi Ghi chú

1 04250066 Trần Trung Đức CKI30 GMHS 204A 14h00

2 04250117 Cao Thị Huyền CKI30 GMHS 204A 14h00

3 04250142 Nguyễn Văn Thực CKI30 GMHS 204A 14h00

4 04250144 Nguyễn Thị Hằng CKI30 GMHS 204A 14h00

5 04250156 Hoàng Thị Lan Hương CKI30 GMHS 204A 14h00

6 04250206 Vũ Thị Thu CKI30 GMHS 204A 14h00

7 04250227 Sầm Thái Hoàng CKI30 GMHS 204A 14h00

8 04250280 Nguyễn Hữu Cư CKI30 GMHS 204A 14h00

9 04250414 Vũ Việt Hùng CKI30 GMHS 204A 14h00

10 04250416 Lê Thị Vân Anh CKI30 GMHS 204A 14h00

11 04250433 Đậu Quốc Khánh CKI30 GMHS 204A 14h00

12 04250460 Trần Thị Phương CKI30 GMHS 204A 14h00

13 04250573 Lê Minh Thúy CKI30 GMHS 204A 14h00

14 04250616 Nguyễn Thị Vân Anh CKI30 GMHS 204A 14h00

15 04250734 Nguyễn Tiến Khởi CKI30 GMHS 204A 14h00

16 04250736 Lưu Thị Quy CKI30 GMHS 204A 14h00

17 04250737 Khổng Thị Phương Dung CKI30 GMHS 204A 14h00

18 04250747 Vũ Thị Lý CKI30 GMHS 204A 14h00

19 04250758 Nông Thị Lê CKI30 GMHS 204A 14h00

20 04250776 Phạm Thị Phương CKI30 GMHS 204A 14h00

21 04250792 Trần Đức Hưng CKI30 GMHS 204A 14h00

22 04250834 Tạ Quang Anh CKI30 GMHS 204A 14h00

23 04250861 Lê Thị Trang CKI30 GMHS 204A 14h00

24 04250915 Lê Việt Cường CKI30 GMHS 204A 14h00

25 04250962 Lê Thị Thu Hằng CKI30 GMHS 204A 14h00
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26 04250963 Nguyễn Thị Hà Trang CKI30 GMHS 204A 14h00

27 04251096 Vũ Thị Phương CKI30 GMHS 204A 14h00

28 04251150 Hoàng Thị Hà CKI30 GMHS 204A 14h00

29 04251158 Nguyễn Việt Dương CKI30 GMHS 204A 14h00

30 04251234 Vi Thị Thùy Dung CKI30 GMHS 204A 14h00

31 04251249 Trịnh Văn Cương CKI30 GMHS 204A 14h00

32 04251278 Nguyễn Thanh Tú CKI30 GMHS 204A 14h00

33 04251279 Lê Văn Hiệp CKI30 GMHS 204A 14h00

34 04251325 Nguyễn Thị Anh Thư CKI30 GMHS 204A 14h00

35 04251339 Nguyễn Thị Huyền Mai CKI30 GMHS 204A 14h00

36 04251346 Nguyễn Thị Mến CKI30 GMHS 204A 14h00

37 04251366 Trần Đức Huy CKI30 GMHS 204A 14h00

38 04251377 Phan Thị Thuý CKI30 GMHS 204A 14h00

39 04251467 Ngô Thị Hiên CKI30 GMHS 204A 14h00

40 04251577 Thân Thị Mỹ Linh CKI30 GMHS 204A 14h00

41 04251579 Lý Thị Thùy Linh CKI30 GMHS 204A 14h00

42 04251659 Nguyễn Bá Anh Tú CKI30 GMHS 204A 14h00

43 04251690 Nông Duy Phong CKI30 GMHS 204A 14h00

44 04251706 Tạ Huy Cường CKI30 GMHS 204A 14h00

45 04251873 Trần Hồng Nhung CKI30 GMHS 204A 14h00

46 04250037 Hoàng Hải Vân CKI30 GMHS 302A 14h00

47 04250648 Hoàng Văn Tuân CKI30 GMHS 302A 14h00

48 04250858 Nguyễn Chí Viễn CKI30 GMHS 302A 14h00

49 04250993 Quách Thị Xuân CKI30 GMHS 302A 14h00
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